PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3,4 VÀ QUA ỨNG DỤNG ZALO TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Công văn số:........../BQLKKT-VP ngày........tháng 3 năm 2020 

của Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mức độ DVC trực tuyến
	Qua ứng dụng Zalo

	
	
	Mức độ 3
	Mức độ 4
	

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
	x
	
	

	2
	Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).
	x
	
	

	3
	Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	x
	
	

	4
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
	x
	
	

	5
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
	x
	
	

	6
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	x
	
	

	7
	Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
	x
	
	

	8
	Thủ tục giãn tiến độ đầu tư.
	x
	
	x

	9
	Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.
	x
	
	

	10
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
	x
	
	x

	11
	Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
	x
	
	

	12
	Thủ tục xác nhận ưu đãi (Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển).
	x
	
	

	13
	Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.
	x
	
	

	14
	Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.
	x
	
	

	15
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.
	x
	
	

	16
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	x
	
	

	17
	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.
	x
	
	

	18
	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.
	x
	
	

	19
	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (trường hợp không thuộc diện cấp GCNĐKĐT).
	x
	
	

	20
	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (trường hợp thuộc diện cấp GCNĐKĐT).
	x
	
	

	21
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	x
	
	

	22
	Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
	x
	
	

	23
	Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
	x
	
	

	24
	Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
	x
	
	

	25
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D.
	x
	
	

	26
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan.
	x
	
	

	27
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D đối với thương nhân đề nghị cấp c/o lần đầu hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu.
	x
	
	

	28
	Thủ tục miễn (giảm) tiền thuê đất trong khu kinh tế đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
	x
	
	

	29
	Thủ tục miễn (giảm) tiền thuê đất trong khu kinh tế đối với trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư.
	x
	
	

	30
	Thủ tục miễn (giảm) tiền thuê đất trong khu kinh tế đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động
	x
	
	

	31
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	x
	
	x

	32
	Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài, tổ chức nước  ngoài có chức năng ngoại giao
	x
	
	x

	33
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp thu hồi đất do bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.
	x
	
	x

	34
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
	x
	
	x

	35
	Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp thu hồi đất do đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.
	x
	
	x

	36
	Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức thuê lại đất trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tây ninh
	x
	
	

	37
	Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất (là công trình xây dựng) vào giấy chứng nhận đã cấp đối với các tổ chức trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tây ninh
	x
	
	

	38
	Thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tây ninh
	x
	
	

	39
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (vị trí  nhà quản lý) làm việc tại việt nam (hợp đồng lao động)
	x
	
	

	40
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (vị trí  giám đốc điều hành) làm việc tại việt nam (hợp đồng lao động)
	x
	
	

	41
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (vị trí  chuyên gia) làm việc tại việt nam (hợp đồng lao động)
	x
	
	

	42
	Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (vị trí  lao động kỹ thuật) làm việc tại việt nam (hợp đồng lao động)
	x
	
	

	43
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam (trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày)
	x
	
	

	44
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam (trường hợp giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng)
	x
	
	

	45
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam (trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động)
	x
	
	x

	46
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	x
	
	

	47
	Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
	x
	
	x

	48
	Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
	x
	
	x

	49
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	x
	
	

	50
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
	x
	
	


